
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

17 1 73 6026 SSD độ III/ ASCUS

17 2 53 2012 CIN 3 (Đã khoét chóp)

17 3 41 2002 UXTC (dưới niêm) 

18 4 54 4004 UXTC 14 tuần

18 5 49 4004 UXTC 18 tuần

18 6 45 3002 UXTC 14 tuần

18 7 35 1011 NXTC 16 tuần/ VMC

19 8 55 2002 UBT (T) 6 cm

19 9 49 5005 UXTC 14tuần/VMC

19 10 46 3013 UXTC 16 tuần

19 11 36 1001 NXTC 14tuần

12 45 4004 UXTC 14 tuần

13 33 2012 NXTC 14 tuần

21 14 0

4 15 0

4 16 0

17 1 55 6006 UBT 2bên  10cm

17 2 45 3003 UXTC  6 tháng

18 4 66 6006 UBT 2bên 6cm

18 5 44 0010 UXTC 24 tuần

18 6 46 2022 UXTC 16 tuần

18 7 34 2002 NXTC 12tuần

19 8 54 2002 UXTC 24 tuần/VMC ĐS

19 9 42 3003 NXTC 12tuần

19 10 49 2002 UXTC 12 tuần/VMC 2 lần

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + PHƯỢNG.PNT

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + PHƯỢNG.PNT

H.HIỆP + THU BA + TUYỀN.SB

MỸ Ý + NGỌC TRANG + HIỀN.CĐT

NGỌC TRANG + HIỀN.CĐT + NHAN.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU   

D.P.MAI + BÍCH TY + TUẤN.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + TUẤN.SB

TR.THẢO + ĐOAN + ĐÀO TRANG.SB

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + BÌNH THÀNH + K' HIỀN.TT(S)

BS SẢN A + CHỌN + PHƯỢNG.SB(C)

ĐỖ HIẾU + TÚ NGÂN + KA HUYỀN.SB

TÔ NGUYỆT + TR.LOAN + TÍNH.SB

TÔ NGUYỆT + TR.LOAN + TÍNH.SB

M.TUẤN.BM + HUY.NT + MỸ TRINH.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + MỸ TRINH.NT

TR.THẢO + ĐOAN + ĐÀO TRANG.SB

BS PHẨU THUẬT

TH.VÂN + HỒ HOA + D.PHƯỢNG

HỒ HOA + D.PHƯỢNG + NGÂN.SB

HỒ HOA + D.PHƯỢNG + NGÂN.SB   

ĐỖ HIẾU + TÚ NGÂN + KA HUYỀN.SB

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP   

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Từ ngày 19/11/2012 đến ngày 25/11/2012 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

PHẠM THỊ KIM XUYẾN

NGUYỄN THỊ HOA

PHẠM THỊ KIM TUYẾT

PHẠM THỊ SÁNG

TẠ THỊ HOA

LÊ THỊ LAM

THẠCH THỊ HOÀNG

LÊ THỊ TUYẾT SƯƠNG

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGÔ THỊ HÀ

PHAN THỊ LƯƠNG

NGUYỄN NGỌC HƯƠNG

VÕ THỊ THU VÂN

ĐỖ THỊ THU HƯỜNG

NGÔ ÁNH HỒNG

DƯƠNG THỊ HIỀN

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ RẤY

PHAN THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ THU

LÊ THỊ ĐIỆP

LÊ THỊ TUYỂN

9924

9837

9834

10015

9965

9876

9963

9485

9813

SHC

9883

40S

1336B

9820

9948

9812

9808

1360b

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

9770

9848

9428

9800

PM

Ngày: 19/11/2012 

Ngày: 20/11/2012 

9816



19 11 49 3003 UXTC 14 tuần

12 50 ĐT UXTC 16 tuần

13 35 2002 NXTC 15 tuần/ VMC

4 14 0

4 15 0

17 1 72 10009 SSD độ III/Cao HA

17 2 49 1001 UXTC 14 tuần

17 3 24 ĐT NXTC 14 tuần

17 4 44 2042 UXTC 16 tuần

17 5 35 2002 NXTC (dưới niêm)  12 tuần

18 6 62 3003 UBT (T) 6 cm

18 7 47 3013 UXTC 14 tuần

18 8 44 ĐT NXTC 15 tuần/ VMC

19 9 52 4004 UXTC 12 tuần

19 10 45 0000 U quái BT 2bên  13cm

19 11 35 2002 NXTC 18tuần/VMC

19 12 49 2022 UXTC 10 tuần + UBT (P) 7cm

19 13 46 2002 UXTC 16 tuần

14 51 2012 UXTC 16 tuần

4 15 0

4 16 0

17 1 43 1021 UBT(T) 18cm/VMC 3 lần

17 2 45 2012 UXTC 14 tuần + UBT 2 bên 8cm

17 3 35 0000 VS 1 + NXTC 12tuần

18 4 48 2002 UXTC 14 tuần

18 5 18 ĐT U quái BT(P) 23cm

18 6 48 0000 UXTC 16 tuần

18 7 45 3003 UBT (P) 8cm

19 8 66 8028 CIN 2 (Đã khoét chóp)

V.HÒA + THIÊNTHANH + LÊ NHUNG.SB   

LỢI + THI.YQG + THU.YQG 

VIỆT THANH + T.HÒA + VÕ

VIỆT THANH + T.HÒA + VÕ

T.HÒA + VÕ + NHÂN.SB

NHÀN + Đ.TRỌNG + KIM HUỆ.TT

NHÀN + Đ.TRỌNG + KIM HUỆ.TT

V.HÒA + THIÊNTHANH + LÊ NHUNG.SB   

THÁI HÀ + THU NGUYỆT + ĐEM

B.HẢI + THANH THÚY + THU THỦY.TT

B.HẢI + THANH THÚY + THU THỦY.TT

DỰ BỊ 

BS SẢN A + ANH TUẤN + NGÔ THẢO.SB(S)

BS SẢN A + CHI.TT + NGUYỄN THẢO.SB(C) 

TH.LANBM + NGỌC.NT + PHƯỚC HIỀN.NT  

KIỀU DUNG + A.THƯ2 + THỤY.NT

KIỀU DUNG + A.THƯ2 + THỤY.NT

KIỀU DUNG + A.THƯ2 + THỤY.NT

THÁI HÀ + THU NGUYỆT + ĐEM

THÁI HÀ + THU NGUYỆT + ĐEM

BS SẢN A + HÀ.TT + VÕ TRANG.SB(S)

BS SẢN A + HỒNG DƯƠNG + YẾN PHƯƠNG.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + HOÀI PHONG.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + HOÀI PHONG.TT

TH.LANBM + NGỌC.NT+ PHƯỚC HIỀN.NT     

H.HIỆP + THU BA + TUYỀN.SB

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + PP có u, KTSD (Mổ khó)

Cắt HTTC + 2PP  

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ   

Cắt HTTC + 2PP   

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

LÊ KIM HƯƠNG

MAI THỊ CHI

LÊ THỊ HỒNG PHƯỚC

NGUYỄN THỊ THƠM

VÕ THỊ HỒNG LỤA

PHAN THỊ THỬ

TRẦN THỊ LỆ

HỒ THỊ KIM THU

HUỲNH THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ HOÀNG

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH THỊ BÔNG

VŨ THỊ NHỰA

NGUYỄN THỊ NGA

BÙI THỊ MỸ LINH

TRẦN THỊ MỸ LỆ

TRẦN THỊ THẮM

NGUYỄN THỊ THU TÂM

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KHÓA

NGUYỄN THỊ NỈ

TRẦN THỊ HÒA

HỒ THỊ KIM CHI

PHẠM THỊ MƯỜI

VÕ THỊ TÁM

NGUYỄN THỊ LIÊM THỦY

NGUYỄN BĂNG PHƯỢNG

BN SẢN A

9962

81S

9961

9902

9860

9984

10046

9886

9957

9874

10020

9875

1320B

10021

10057

9864

1388b

10127

1333B

9909

9877

10036

9857

9839

9863

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 21/11/2012 

Ngày: 22/11/2012 



19 9 45 4004 UXTC 18 tuần

19 10 41 ĐT UBT  12cm

11 39 ĐT NXTC 16 tuần

12 36 1001 NXTC 14 tuần

4 13 0

4 14 0

17 1 20 ĐT U quái BT(P) 21cm

17 2 51 2012 UXTC 8tuần + UBT (P) 12cm

17 3 49 2012 UXTC 16 tuần

17 4 39 1011 NXTC 12tuần

18 5 53 1011 UXTC 16 tuần

18 6 52 4014 UXTC 16 tuần

18 7 46 0000 UXTC 14 tuần

18 8 31 2002 NXTC 16 tuần

19 9 53 1001 UXTC 12 tuần/VMC

19 10 47 ĐT UXTC 22 tuần

19 11 32 1011 NXTC (dưới niêm) 15 tuần

12 52 5025 UXTC 16 tuần

4 14 0

4 15 0

THÁI HÀ + MỸ GÁI + QUYÊN.SB

DỰ BỊ 

BS SẢN A + NHƯ ANH + ĐẶNG THƯ.SB(S)

BS SẢN A + VĂN + THỦY.SB(C)

DIỄM TUYẾT + H. PHƯƠNG + TRÚC PHƯƠNG.SB

DIỄM TUYẾT + H. PHƯƠNG + TRÚC PHƯƠNG.SB

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + HOÀI PHONG.TT

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + HOÀI PHONG.TT

THÁI HÀ + MỸ GÁI + QUYÊN.SB

THÁI HÀ + MỸ GÁI + QUYÊN.SB

BS SẢN A + XUÂN.SB + THỊNH.SB(S)

BS SẢN A + NGỌC DUNG + LÊ THƯ.SB(C)

THU THỦY + KIM CHI + KIM HUỆ.TT

THU THỦY + KIM CHI + KIM HUỆ.TT

HƯƠNG THU+ X.TRANG1+ NGUYỄN NHUNG.SB

HƯƠNG THU+ X.TRANG1+ NGUYỄN NHUNG.SB

LỢI + THU.YQG + THI.YQG

LỢI + THI.YQG + THU.YQG

DỰ BỊ   

DỰ BỊ 

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 16 tháng 11 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD 

PHAN THỊ LIỄU

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ GẤM

HUỲNH THANH ĐÀO

LÊ THI GÁI

HOÀNG THỊ DIỆU THU

NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN

NGUYỄN THỊ NINH

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

ĐINH THỊ BÍCH NHƯ

TRẦN THỊ LÀ

TRƯƠNG THỊ THẮM

BÙI THỊ HẠNH

LÂM THỊ THỦY

LÝ KIẾM PHƯỢNG

LƯU THỊ MAI

ĐỖ THỊ ĐẶNG

BN SẢN A

1333B

10077

9981

8723

10034

9928

9925

10076

10107

10028

10017

9926

10031

9680

9896

9898

Thứ: SÁU 

Ngày: 23/11/2012 


